
Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

1 Phạm Ngọc Anh 4 02/02/1981 Nam Việt Nam Kinh

Phường Phổ 

Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

Số 25/198 Tư Thủy, 

Tổ 10, phường Dương 

Kinh, thành phố Hải 

Phòng

12/12

Điều tra viên 

Trung cấp, trinh 

sát viên Trung 

cấp

Thạc sĩ Luật Cao cấp

Tiếng Anh 

B1 khung  

Châu Âu

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy phường, 

Trưởng Công an 

phường

Công an  phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

21/7/2006

2 Lê Chưởng 6 29/6/1977 Nam Việt Nam Kinh

Xã Đông Thái 

Ninh, tỉnh Hưng 

Yên

Số 62/280A Trần 

Nguyên Hãn, phường 

An Biên, thành phố 

Hải Phòng

12/12

Cử nhân Luật, 

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh

Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C, 

Tiếng Pháp 

trình độ B

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy phường, 

Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường

Ủy ban nhân dân 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

31/8/2008

Quận Ngô Quyền nhiệm 

kỳ 2021-2026; phường 

Đông Khê nhiệm kỳ 2016-

2021; phường Gia Viên 

nhiệm kỳ 2021-2026

3 Trần Văn Dương 4 14/11/1985 Nam Việt Nam Kinh

Phường Kinh 

Môn, thành phố 

Hải Phòng

Tổ dân phố số 8, 

phường An Dương, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Đại học quân sự 

chuyên ngành 

chỉ huy tham 

mưu lục quân

Trung 

cấp

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy phường, 

Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự 

phường

Ban Chỉ huy Quân sự 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

03/02/2007

4 Phạm Thị Gái 4 12/6/1958 Nữ Việt Nam Kinh

Xã Đông Thái 

Ninh, tỉnh Hưng 

Yên

Số 3/22 Đông Khê, Tổ 

dân phố số 27 Đằng 

Giang, phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

10/10

Đại học Y khoa 

chuyên ngành 

Bác sĩ đa khoa

Sơ cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Bí thư Chi bộ Tổ dân 

phố số 27 Đằng Giang

Tổ dân phố số 27 

Đằng Giang, phường 

Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng

08/10/2002

5 Đào Văn Hùng 3 09/7/1983 Nam Việt Nam Kinh

Phường Thủy 

Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Số 12B Paris 12, 

Vinhomes Imperia, 

phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

12/12
Cử nhân Luật, 

Kỹ sư Xây dựng 

Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy phường, 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 

phường

Hội đồng nhân dân 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

05/10/2008

Quận Ngô Quyền nhiệm 

kỳ 2021-2026; phường 

Lạch Tray nhiệm kỳ 2016-

2021, 2021-2026; phường 

Gia Viên nhiệm kỳ 2021-

2026

6 Phạm Bá Huy 2 17/02/1973 Nam Việt Nam Kinh

Xã Tân Minh, 

thành phố Hải 

Phòng

Số 8/51/309 Đà Nẵng, 

Tổ dân phố số 42 Cầu 

Tre, Phường Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

12/12

 Cử nhân Kinh 

tế, Cử nhân Anh 

văn

Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế
Cao cấp

Cử nhân 

Anh văn

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Đảng ủy, Trưởng 

ban Ban Văn hóa - Xã 

hội, Hội đồng nhân 

dân phường

Đảng ủy phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

03/02/2001

Phường Lạch Tray nhiệm 

kỳ 2016-2021; phường 

Gia Viên nhiệm kỳ 2021-

2026

7 Nguyễn Quang Huy 3 20/8/1995 Nam Việt Nam Kinh

Xã Gia Phúc, 

thành phố Hải 

Phòng

Số 16 Tầng 2 ngõ 44 

Võ Thị Sáu, Phường 

Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

12/12 Cử nhân Kinh tế
Thạc sĩ Kinh 

tế chính trị

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B1 khung  

Châu Âu

Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phường, Bí thư 

Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí 

Minh phường

Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

21/12/2018

8 Trần Trung Kiên 1 05/8/1982 Nam Việt Nam Kinh

Xã Gia Lộc, 

thành phố Hải 

Phòng

Số 107, khu Tái định 

cư Đông Hải 1, 

phường Đông Hải, 

thành phố Hải Phòng

12/12
Cử nhân Luật, 

Kỹ sư Tin học

 Thạc sĩ 

Quản lý kinh 

tế

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Chánh 

Văn phòng Đảng ủy

Đảng ủy phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

12/6/2010

Quận Ngô Quyền nhiệm 

kỳ 2021-2026; phường 

Gia Viên nhiệm kỳ 2021-

2026

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG GIA VIÊN

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 18/3/2026 của UBBC phường)

Trình độ

STT Họ và tên 
Đơn vị 

bầu cử 

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc Quê quan Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ

Mẫu số 26/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Là đại biểu HĐNDNơi công tác
Ngày vào 

Đảng
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

Trình độ

STT Họ và tên 
Đơn vị 

bầu cử 

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc Quê quan Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Là đại biểu HĐNDNơi công tác

Ngày vào 

Đảng

9 Vũ Thị Loan 1 26/12/1976 Nữ Việt Nam Kinh

Phường Thái 

Bình, tỉnh Hưng 

Yên

HD 39 Vinhomes 

Marina, phường An 

Biên, thành phố Hải 

Phòng

12/12
Cử nhân Giáo 

dục chính trị

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng 

và Chính 

quyền nhà 

nước

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy phường

Đảng ủy phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

15/5/2006

Quận Ngô Quyền nhiệm 

kỳ 2016-2021, 2021-

2026; phường Cầu Đất 

nhiệm kỳ 2016-2021; 

phường Gia Viên nhiệm 

kỳ 2021-2026

10 Chu Thanh Lương 2 03/11/1979 Nam Việt Nam Kinh

Xã Vĩnh Thuận, 

thành phố Hải 

Phòng

Số 12A Lô 18D LK 

Kiều Sơn, phường Hải 

An, thành phố Hải 

Phòng

12/12

Kỹ sư Thủy 

nông, Kỹ sư Địa 

chính

Thạc sĩ Địa 

chính
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Phó Bí thư Đảng ủy 

phường, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường

Ủy ban nhân dân 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

25/8/2014

11 Vũ Thị Phương Liên 3 01/4/1974 Nữ Việt Nam Kinh
Phường Trà Lý, 

tỉnh Hưng Yên

Số 68-C9-E240 

Phương Lưu, Phường 

Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

12/12

Cử nhân Luật, 

Cử nhân Cao 

đẳng Sư phạm

Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy phường, 

Trưởng ban Ban Xây 

dựng Đảng, Trưởng 

ban Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng 

nhân dân phường

Đảng ủy phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

24/01/2000

Quận Ngô Quyền nhiệm 

kỳ 2021-2026; phường 

Gia Viên nhiệm kỳ 2021-

2026

12
Bùi Thị Minh (Tỳ kheo ny 

Thích Diệu Hiếu)
2 20/6/1975 Nữ Việt Nam Kinh

Xã Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải 

Phòng

Chùa Nguyệt Quang số 

59, Tổ dân phố số 62 

Đông Khê, phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

12/12
Trung cấp Phật 

học

Trụ trì chùa Nguyệt 

Quang

Chùa Nguyệt Quang, 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

Quận Ngô Quyền nhiệm 

kỳ 2016-2021, 2021-

2026; phường Đông Khê 

nhiệm kỳ 2016-2021, 

2021-2026; phường Gia 

Viên nhiệm kỳ 2021-2026

13 Đặng Thị Minh 6 20/10/1962 Nữ Việt Nam Kinh

Phường Hồng 

Bàng, thành phố 

Hải Phòng

Số 5/239 Lê Lợi, 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

10/10

Cử nhân Sư 

phạm; Trung 

cấp Quản lý nhà 

nước

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Bí thư Chi bộ Tổ dân 

phố số 12 Lê Lợi

Tổ dân phố số 12 

Lê Lợi, phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

7/4/1990
Phường Lê Lợi nhiệm kỳ 

2021-2026

14 Lê Quang Nga 5 12/4/1954 Nam Việt Nam Kinh
Xã Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Số 06/33/189 Đông 

Khê, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

10/10

Học viện Hậu 

cần Quân đội 

Nhân dân Việt 

Nam

Trung 

cấp

Bí thư chi bộ, Tổ 

trưởng Tổ dân phố số 

57 Đông Khê

Tổ dân phố số 57 

Đông Khê, phường 

Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng

30/6/1977

Phường Đông Khê nhiệm 

kỳ 2016-2021, 2021-

2026; phường Gia Viên 

nhiệm kỳ 2021-2026

15 Nguyễn Văn Phiếu 6 14/9/1973 Nam Việt Nam Kinh
Xã Nghĩa Hưng, 

tỉnh Ninh Bình

Số 50 lô 7C Lê Hồng 

Phong, Tổ dân phố số 

48 Đông Khê, phường 

Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng

12/12
Kỹ sư Điều 

khiển tàu biển

 Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh 

phường

Hội Cựu chiến binh, 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

03/02/1999

16 Phạm Duy Phong 2 16/8/1976 Nam Việt Nam Kinh

Phường Hải An, 

thành phố Hải 

Phòng

Số 17/190 Lê Lợi, 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Cử nhân Luật, 

Cử nhân Chính 

trị

Cử nhân
Tiếng Anh 

trình độ B

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Phó Trưởng 

ban Ban Kinh tế - 

Ngân sách, Hội đồng 

nhân dân phường

Hội đồng nhân dân 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

19/5/2002

Quận Ngô Quyền nhiệm 

kỳ 2016-2021, 2021-

2026; phường Gia Viên 

nhiệm kỳ 2021-2026

17 Phạm Hoàng Phúc 1 07/12/1990 Nam Việt Nam Kinh

Xã Vĩnh Thuận, 

thành phố Hải 

Phòng.

Số 528 lô 22, Lê Hồng 

Phong, phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

12/12 Kỹ sư Xây dựng  

Thạc sĩ Xây 

dựng công 

trình thủy

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Chánh Văn 

phòng HĐND và 

UBND phường

Ủy ban nhân dân 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

19/5/2016

18 Đàm Thị Minh Phương 5 26/5/1981 Nữ Việt Nam Kinh
Xã Hiệp Cường, 

tỉnh Hưng Yên

Số 36/213 Đông Khê, 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Cử nhân Quản 

trị Tài chính - kế 

toán, Cử nhân 

Công tác xã hội

Thạc sĩ Quản 

lý Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy phường, 

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam phường

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

29/11/2007

Quận Ngô Quyền nhiệm 

kỳ 2016-2021, 2021-

2026; phường Đông Khê 

nhiệm kỳ 2016-2021, 

2021-2026; phường Gia 

Viên nhiệm kỳ 2021-2026

19 Phạm Văn Quân 5 17/6/1974 Nam Việt Nam Kinh

Xã An Quang, 

thành phố Hải 

Phòng

Số 4/100 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

12/12

Cử nhân Cao 

đẳng Toán Lý, 

Cử nhân Đại học 

Toán, Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ Lý 

luận và 

phương pháp 

dạy học môn 

Toán

Cao cấp

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Trưởng 

phòng Văn hóa - Xã 

hội phường

Ủy ban nhân dân 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

01/4/1999
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

Trình độ

STT Họ và tên 
Đơn vị 

bầu cử 

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc Quê quan Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Là đại biểu HĐNDNơi công tác

Ngày vào 

Đảng

20
Nguyễn Thị Phương 

Thanh
2 10/10/1979 Nữ Việt Nam Kinh

Phường Lê 

Chân, thành phố 

Hải Phòng

Số 37/284 Miếu Hai 

Xã, Phường Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

12/12 Cử nhân Luật Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường

Ủy ban nhân dân 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

24/11/2006

21 Lê Thị Thùy Trang 1 10/4/1988 Nữ Việt Nam Kinh

Xã Hà Bắc, 

thành phố Hải 

Phòng

Số 14D/881 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Tổ dân 

phố Phú Xá 2, phường 

Đông Hải, thành phố 

Hải Phòng

12/12

Cử nhân Ngữ 

văn truyền thông 

đại chúng, Cử 

nhân Luật Kinh 

tế

Thạc sĩ Luật 

Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đàng bộ 

phường, Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam 

phường

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam phường 

Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng

29/11/2013

22 Nguyễn Minh Tú 1 01/3/1980 Nam Việt Nam Kinh

Phường Lê 

Chân, thành phố 

Hải Phòng

Số 11/51, Hồ Sen, 

Phường Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

12/12 Kiến trúc sư Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Phó Trưởng 

ban Ban Văn hóa - Xã 

hội, Hội đồng nhân 

dân phường

Hội đồng nhân dân 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

22/12/2011

Phường Cầu Đất nhiệm 

kỳ 2016-2021, 2021-

2026; phường Gia Viên 

nhiệm kỳ 2021-2026

23 Nguyễn Hữu Tùng 6 01/01/1980 Nam Việt Nam Kinh

Phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc 

Ninh

Số 26/200 Văn Cao, 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Kỹ sư Kỹ thuật 

viễn thông, Cử 

nhân Luật kinh 

tế; Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ Kỹ 

thuật điện tử
Cao cấp

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Chánh Văn 

phòng HĐND và 

UBND phường

Ủy ban nhân dân 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

29/11/2011

Quận Ngô Quyền nhiệm 

kỳ 2016-2021, 2021-

2026; phường Gia Viên 

nhiệm kỳ 2021-2026

24 Trần Quang Tường 6 28/8/1977 Nam Việt Nam Kinh

Phường Thủy 

Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Số 28 ngõ 411 đường 

Đà Nẵng, phường 

Đông Hải, thành phố 

Hải Phòng

12/12

Cử nhân Văn 

hóa du lịch; Cử 

nhân Tiếng Anh, 

Kỹ sư Quản trị 

Kinh doanh

Thạc sĩ Quản 

lý Kinh tế
Cao cấp

Cử nhân 

Tiếng Anh  

Ủy viên Thành ủy, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

phường

Đảng ủy phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

09/10/2001

Thành phố Hải Phòng 

nhiệm kỳ 2016-2021; 

2021-2026; phường Gia 

Viên nhiệm kỳ 2021-2026

25 Vũ Thế Tuyển 5 24/8/1976 Nam Việt Nam Kinh

Phường Lưu 

Kiếm, thành phố 

Hải Phòng

SH02.09 KĐT 

Vinhomes Marina, 

phường An Biên, 

thành phố Hải Phòng

12/12

Cử nhân Cao 

đẳng Toán - Kỹ 

thuật Công 

nghiệp; Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin, Cử 

nhân Hành 

chính 

Thạc sĩ 

Chính sách 

công

Cao cấp

Tiếng Anh 

B1 khung  

Châu Âu

 Hiệu trưởng Trường 

Trung học cơ sở An 

Đà

Trường Trung học cơ 

sở An Đà, phường 

Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng

09/5/2003

Phường Máy Chai nhiệm 

kỳ 2016-2021, phường 

Đằng Giang nhiệm kỳ 

2021-2026; phường Gia 

Viên nhiệm kỳ 2021-2026

26 Nguyễn Chiến Vương 5 01/12/1977 Nam Việt Nam Kinh

Xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, thành 

phố Hải Phòng

Số 6/32/111 đường 

Đông Khê, phường Gia 

Viên, thành phố Hải 

Phòng

12/12

Kỹ sư Công 

nghệ thông tin, 

Cử nhân Hành 

chính

Thạc sĩ Quản 

lý công
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B, 

B1 khung u 

Châu Âu

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

phường, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

phường

Ủy ban nhân dân 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng

16/01/2007
Phường Cầu Tre nhiệm kỳ 

2016-2021

Số đại biểu được bầu của HĐND phường Gia Viên: 26 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 26 người.
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Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

Trình độ

STT Họ và tên 
Đơn vị 

bầu cử 

Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc Quê quan Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Là đại biểu HĐNDNơi công tác

Ngày vào 

Đảng

* Lưu ý: Lập thành 06 bản, gửi:

- TT HĐND, UBND;

- Ban TT UBMTTQVN thành phố;

- Ban TT UBMTTQVN phường

 (1)  Ghi đầy đủ họ và tên người trúng cử, xếp tên theo 

vần chữ cái A, B, C.

 (2)  Ghi số đơn vị bầu cử mà người trúng cử đã ứng cử.
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